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BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ  

XẾP LOẠI VIÊN CHỨC CỦA TRUNG TÂM GDNN-GDTX DĨ AN 

Năm học 2025 – 2026 

 

 Căn cứ quyết định số 285/QĐ-GDNNGDTX ngày 26/11/2025 của Giám 

đốc Trung tâm về việc Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng năm 

2025-2026 trong Trung tâm.  

 Căn cứ biên bản họp xét đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức người lao 

động của hội đồng thi đua khen thưởng Trung tâm ngày 25 tháng 05 băn 2026. 

 Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức người lao động ( Không 

giữ chức vụ quản lý) có 46 cá nhân đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

       Hội đồng thi đua đã xem xét và đánh giá 9/46 cá nhân hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ, 37/46 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

 

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

 

TT Họ và Tên 
 

Nữ 
Chức vụ Xếp loại 

Ghi 

chú 

1 Lê Xuân Hùng 
 Tổ trưởng CM – 

Giáo viên Toán 
Xếp loại: HTXSNV 

 

2 Nguyễn Thị Lan 
x 

Giáo viên Tin Xếp loại: HTXSNV 
 

3 Lê Thị Mỹ Hảo 
x Trợ lý thanh niên 

– Giáo viên Tin 
Xếp loại: HTXSNV 

 

4 Lê Anh Điệp 
 

Giáo viên Văn Xếp loại: HTXSNV 
 

5 Nguyễn Thị Bính 
x 

Giáo viên KTPL Xếp loại: HTXSNV 
 

6 Trần Xuân Nhượng 
 

Giáo viên Toán Xếp loại:HTXSNV  

7 Lưu Sỹ Hiệp 
 

Giáo viên Lý Xếp loại: HTXSNV 
 

8 Nguyễn Trần Duy Tiên 
x Tổ phó tổ văn 

phòng 
Xếp loại: HTXSNV 

 

9 Thái Thị Tình 
x 

Giáo viên Địa Xếp loại: HTXSNV  



 

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

Stt Họ và tên Nữ Chức vụ Xếp loại  Ghi chú 

1 Trương Quang Thái   
Tổ trưởng - 

Văn thư 
HTTNV  

2 Vũ Thị Hiền x Giáo vụ HTTNV  

3 Lê Thị Hiền x TTCM  HTTNV  

4 Nguyễn Thị Anh x TPCM  HTTNV  

5 Phạm Thị Hằng x Dạy lớp HTTNV  

6 Nguyễn Thị Nguyệt x Dạy lớp HTTNV  

7 Vũ Thị Thanh Nhã x Dạy lớp HTTNV  

8 Dương Thị Hồng Ngọc x Dạy lớp HTTNV  

9 Nguyễn Thị Duyên x Dạy lớp HTTNV  

10 Bùi Thị Thủy x Dạy lớp HTTNV  

11 Đinh Thị Luyện x Dạy lớp HTTNV  

12 Phạm Thị Huyền x Dạy lớp HTTNV  

13 Lê Trọng Nhân   Dạy lớp HTTNV  

14 Bùi Thị Hà x Dạy lớp HTTNV  

15 Nguyễn Thị Vân x Dạy lớp HTTNV  

16 Bùi Thị Quỳnh Loan x Dạy lớp HTTNV  

17 Lê Thị Thanh Tâm x Dạy lớp HTTNV  

18 Cao Lê Cát   TPCM  HTTNV  

19 Lương Xuân Hòa   Dạy lớp HTTNV  

20 Lâm Thị Huỳnh Nga x Dạy lớp HTTNV  

21 Cao Thị Phượng Lĩnh x TPCM  HTTNV  

22 
Nguyễn Thị Kim 

Phượng 
x Dạy lớp 

HTTNV 
 

23 Đặng Thị Mát x Dạy lớp HTTNV  

24 Bùi Thị Hường x TTCM  HTTNV  



25 Lê Thị Hiên x Dạy lớp HTTNV  

26 Trương Thị Ngọc Điệp x TTCM  HTTNV  

27 Vũ Thị Lan Anh x Dạy lớp 
HTTNV 

 

28 Lê Thị Thùy Trang x Dạy lớp 
HTTNV 

 

29 Hoàng Thị Mai Hương x Dạy lớp 
HTTNV 

 

30 Nguyễn Đức Hùng   Dạy lớp HTTNV  

31 
Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyết 
x TPCM  

HTTNV 
 

32 Nguyễn Thị Thu Cúc x Dạy lớp 
HTTNV 

 

33 Phạm Thị Diệu Linh x Phục vụ HTTNV  

34 Nguyễn Phước Kim   Bảo vệ HTTNV  

35 Phạm Văn Bay   Bảo vệ HTTNV  

36 Trương Việt Hoàng  TTDL HTTNV  

37 Hoàng Thị Nhung x Y tế HTTNV  

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2026 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

      PHỤ TRÁCH CHUNG 

 

 

 

 

Châu Ngọc Hiền 
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